
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH  

TRÊN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN NUÔI 

 

1. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Cúm gia cầm theo quy định tại Phụ 

lục 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

2. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Lở mồm long móng theo quy định tại 

Phụ lục 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 

tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

3. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Tai xanh ở lợn theo quy định tại Phụ 

lục 11 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

4. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Nhiệt thán theo quy định tại Phụ lục 

12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 5. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Dịch tả lợn theo quy định tại Phụ 

lục 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

6. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Xoắn khuẩn theo quy định tại Phụ 

lục 14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

7. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn theo quy định tại Phụ 

lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

8. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Liên cầu khuẩn lợn (típ 2) theo quy 

định tại Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

9. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Giun xoắn theo quy định tại Phụ lục 

18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

10. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Lao bò theo quy định tại Phụ lục 19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 



11. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Sảy thai truyền nhiễm theo quy 

định tại Phụ lục 20 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

12. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Khoản 1, Điều 1 

Thông tư số 24/2019/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 02 năm 2020. 

13. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục: Khoản 1, Điều 1 

Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 27 tháng 9 năm 2021. 

 


